PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 22 – MÔN HÓA HỌC

KHỐI 11 – PHẦN HIĐROCACBON KHÔNG NO
I. Trắc nghiệm

Câu 1: Tên thay thế của CH3 - CH2 – C(CH3) = CH2 là                                                



A. 3-metylbut-3-en.


              B. 2-metylbut-1-en.


C. but-1-en.


                         D. 2- metylpent-2-en.

Câu 2: Trong các anken sau chất nào có đồng phân hình học?         1. CH2=C(CH3)2 



2. CH3-CH2-CH=CH-CH3            3. CH3 - CH=C(C2H5)2                4. C2H5-CH2-CH=CH-CH3


A. 1, 2, 3, 4

B. 2, 3, 4

    C. 1, 3


D. 2, 4
Câu 3: Cho ankin X có công thức cấu tạo sau: CH3-C
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C-CH(CH3)2. Tên của X là

A. 4-metylpent-2-in.



    B. 2-metylpent-3-in.


C. 4-metylpent-3-in.



    D. 2-metylpent-4-in.  

Câu 4: Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

A. 2


B. 3


     C. 4


 D. 5

Câu 5: Etilen là tên gọi thông thường của chất nào?

A. CH ≡ CH.            B. CH3-C ≡ CH.
     C. CH3-CH3.                    D. CH2=CH2.

Câu 6: Theo IUPAC: CH3-CH2-CH2-C ≡ CH có tên thay thế là


A. pent-1-in

B. pent-2-in

     C. pent-3-in                     D. etylmetylaxetilen

Câu 7: C4H6 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của ankađien ?

A. 2.


B. 3.


     C. 4.


 D. 5.

Câu 8: Câu nào sau đây sai ?

A. Ankin có số đồng phân ít hơn anken tương ứng.


B. Ankin tương tự anken đều có đồng phân hình học.


C. Hai ankin đầu dãy không có đồng phân.


D. Butin có 2 đồng phân vị trí liên kết ba.

Câu 9: Trong các hiđrocacbon sau: propen, but-1-en, but-2-en, penta-1,4- đien, penta-1,3-đien. Hiđrocacbon  nào có  đồng phân cis - trans ?

A. propen, but-1-en.



 B. penta-1,4-đien, but-1-en.

C. propen, but-2-en.



 D. but-2-en,  penta-1,3- đien.
Câu 10: Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 

3-metylpent-2-en (4). Những chất nào là đồng phân của nhau ?

A. (3) và (4).

B. (1), (2) và (3).
 C. (1) và (2).

        D. (2), (3) và (4).
Câu 11: Anken X có đặc điểm: Trong phân tử có 8 liên kết xích ma. Công thức phân tử của X là

A. C2H4.  
    
B. C4H8.

C. C3H6.

        D. C5H10.

Câu 12: Đốt cháy hỗn hợp gồm 3 anken thu được 4,4 gam CO2. Nếu dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư, thì khối lượng bình sẽ tăng thêm là

A. 6,2 gam.               
B. 4,8 gam.

C. 5,2 gam.                       D. 4,4 gam.

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 thu được 0,15 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là

A. 2,24.


B. 3,36.

 C. 4,48.

        D. 1,68. 
Câu 14: Ankin C4H6 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

A. 2.


B. 3.


 C. 4.


        D. 5.

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X gồm 2 ankin là đồng đẳng liên tiếp thu được 0,24 mol CO2 và 0,14 mol H2O. Công thức phân tử 2 ankin là

A. CH4 và C2H6.       B. C2H4 và C3H6.
C. C2H2 và C3H4.       D. C3H4 và C4H6.

II. Tự luận

Câu 1: Viết công thức cấu tạo và gọi tên các anken có công thức phân tử sau. Cho biết chất nào có đồng phân hình học.


 C2H4, C3H6, C4H8, C5H10.

Câu 2: Một hỗn hợp A gồm 2 hiđrocacbon X, Y liên tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy 11,2 lít hỗn hợp A (đktc) thu được 57,2 gam CO2 và 23,4 gam H2O. 

a. Xác định công thức phân tử của X và Y.

b. Tính khối lượng của X và Y trong hỗn hợp ban đầu.
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